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LỊCH HỌC– TUẦN 3 – LỚP 3/1
 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cậu bé thông minh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson 1+2
	Google  meet

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Chính tả
	TC: Cậu bé thông minh
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Người bạn mới của em
	Google  meet

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	LTVC
	Ôn về từ chỉ sự vật, so sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Cộng, trừ các số có 3 chữ số(không nhớ) + Luyện tập
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Vẽ tạo dáng và trang trí chữ cái
– Vẽ màu
	Google  meet

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác vươn thở - tay
	Google  meet

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Hai bàn tay em + Ôn chữ hoa A
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát bài Quốc ca Việt Nam (lời 1)
	Google  meet

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Tập làm văn
	Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Cộng, trừ các số có 3 chữ số(có nhớ 1 lần) + Luyện tập
	Google  meet
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 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cậu bé thông minh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số
	Google  meet

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Chính tả
	TC: Cậu bé thông minh
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Người bạn mới của em
	Google  meet

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	LTVC
	Ôn về từ chỉ sự vật, so sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Cộng, trừ các số có 3 chữ số(không nhớ) + Luyện tập
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Vẽ tạo dáng và trang trí chữ cái
– Vẽ màu
	Google  meet

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác vươn thở - tay
	Google  meet

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Hai bàn tay em + Ôn chữ hoa A
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát bài Quốc ca Việt Nam (lời 1)
	Google  meet

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson 1+2
	Google  meet

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Tập làm văn
	Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Cộng, trừ các số có 3 chữ số(có nhớ 1 lần) + Luyện tập
	Google  meet
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 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cậu bé thông minh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số
	Google  meet

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Chính tả
	TC: Cậu bé thông minh
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Người bạn mới của em
	Google  meet

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	LTVC
	Ôn về từ chỉ sự vật, so sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Cộng, trừ các số có 3 chữ số(không nhớ) + Luyện tập
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Vẽ tạo dáng và trang trí chữ cái
– Vẽ màu
	Google  meet

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác vươn thở - tay
	Google  meet

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Hai bàn tay em + Ôn chữ hoa A
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát bài Quốc ca Việt Nam (lời 1)
	Google  meet

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Tập làm văn
	Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Cộng, trừ các số có 3 chữ số(có nhớ 1 lần) + Luyện tập
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson 1+2
	Google  meet
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 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cậu bé thông minh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số
	Google  meet

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Chính tả
	TC: Cậu bé thông minh
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Người bạn mới của em
	Google  meet

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	LTVC
	Ôn về từ chỉ sự vật, so sánh
	Google  meet

	
	
	Toán
	Cộng, trừ các số có 3 chữ số(không nhớ) + Luyện tập
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Vẽ tạo dáng và trang trí chữ cái
– Vẽ màu
	Google  meet

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác vươn thở - tay
	Google  meet

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Hai bàn tay em + Ôn chữ hoa A
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát bài Quốc ca Việt Nam (lời 1)
	Google  meet

	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Tập làm văn
	Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Cộng, trừ các số có 3 chữ số(có nhớ 1 lần) + Luyện tập
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson 1+2
	Google  meet













LỊCH HỌC – TUẦN 4 – LỚP 3/1
 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cậu bé thông minh Ai có lỗi
	Google  meet

	
	
	Toán
	Trừ các số có 3 chữ số(có nhớ một lần) + Luyện tập
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson3
Unit 2- Lesson 1
	Google  meet

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Ai có lỗi
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
	Google  meet

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai là gì?
	Google  meet

	
	
	Toán
	Ôn tập các bảng nhân + Ôn tập các bảng chia
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Google  meet

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn động tác vươn thở - tay, học động tác chân
	Google  meet

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Cô giáo tí hon + Ôn chữ hoa Ă, Â
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát bài Quốc ca Việt Nam (lời 2)
	Google  meet

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Tập làm văn
	Viết đơn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet
















LỊCH HỌC – TUẦN 4 – LỚP 3/2
 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cậu bé thông minh Ai có lỗi
	Google  meet

	
	
	Toán
	Trừ các số có 3 chữ số(có nhớ một lần) + Luyện tập
	Google  meet

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Ai có lỗi
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
	Google  meet

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai là gì?
	Google  meet

	
	
	Toán
	Ôn tập các bảng nhân + Ôn tập các bảng chia
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Google  meet

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn động tác vươn thở - tay, học động tác chân
	Google  meet

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Cô giáo tí hon + Ôn chữ hoa Ă, Â
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát bài Quốc ca Việt Nam (lời 2)
	Google  meet

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson3
Unit 2- Lesson 1
	Google  meet

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Tập làm văn
	Viết đơn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet
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 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cậu bé thông minh Ai có lỗi
	Google  meet

	
	
	Toán
	Trừ các số có 3 chữ số(có nhớ một lần) + Luyện tập
	Google  meet

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Ai có lỗi
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
	Google  meet

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai là gì?
	Google  meet

	
	
	Toán
	Ôn tập các bảng nhân + Ôn tập các bảng chia
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Google  meet

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn động tác vươn thở - tay, học động tác chân
	Google  meet

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Cô giáo tí hon + Ôn chữ hoa Ă, Â
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát bài Quốc ca Việt Nam (lời 2)
	Google  meet

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Tập làm văn
	Viết đơn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson3
Unit 2- Lesson 1
	Google  meet
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 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)
	THỨ
(NGÀY)
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng
	Tập đọc + Kể chuyện
	Cậu bé thông minh Ai có lỗi
	Google  meet

	
	
	Toán
	Trừ các số có 3 chữ số(có nhớ một lần) + Luyện tập
	Google  meet

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Chính tả
	N-V: Ai có lỗi
	Google  meet

	
	Chiều
	Tin học
	Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
	Google  meet

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai là gì?
	Google  meet

	
	
	Toán
	Ôn tập các bảng nhân + Ôn tập các bảng chia
	Google  meet

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Google  meet

	
	Chiều
	Thể dục
	Ôn động tác vươn thở - tay, học động tác chân
	Google  meet

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Tập đọc + Tập viết
	Cô giáo tí hon + Ôn chữ hoa Ă, Â
	Google  meet

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Hát bài Quốc ca Việt Nam (lời 2)
	Google  meet

	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Tập làm văn
	Viết đơn
	Google  meet

	
	
	Toán
	Luyện tập
	Google  meet

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 1- Lesson3
Unit 2- Lesson 1
	Google  meet




           TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
                                                                           

							    Lê Thị Thùy Linh 



